MẪU SỐ 08 – Phụ lục danh sách đại lý đấu giá

	Phụ lục 01

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ ĐẤU GIÁ

	TT
	Tên đại lý đấu giá & website
	Địa chỉ
	Đầu mối
	Email, Điện thoại

	
	
	Miền Bắc
	Miền Nam và miền Trung
	 
	 

	1
	CTCP Chứng khoán Dầu khí
	Tầng 2, tòa nhà Hà Nội Tourist, 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội
	+ Chi nhánh Đà Nẵng:

Tầng G và Tầng 2, Tòa nhà PVComBank Đà Nẵng, Lô A2.1, Đường 30/4, Phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

+ Chi nhánh TP. HCM:

Lầu 1, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh  Chi, Phường Sài Gòn, TP.HCM

+ Chi nhánh Vũng Tàu:

Tầng 5, tòa Silver Sea, 47 Ba Cu, Phường Vũng Tàu, TP.HCM
	Trần Thu Lan
	lantt@psi.vn 

024.39343888 (máy lẻ: 6100)

0904115116



	
	
	
	
	Nguyễn Thùy Linh
	linhnt@psi.vn

024.39343888 (máy lẻ: 6108)

0942406188

	2
	Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV www.bsc.com.vn
	Trụ sở: 
Tầng 8-9, LPB Tower, 210 Trần Quang Khải, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 
Chi nhánh TP.HCM:
Tầng 4, Tầng 9, Tòa nhà President Place, số 93 Nguyễn Du, P.Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
	Lê Hồng Nhung
	nhunglh@bsc.com.vn 

024 39352722 (Máy lẻ 1154) 0982200703

	
	
	
	
	Phạm Hồng Hạnh (hội sở)
	hanhph@bsc.com.vn 

024 39352722 (Máy lẻ 1158) 0963626091

	
	
	
	
	Trần Quế Anh

(chi nhánh)
	Anhtq1@bsc.com.vn 

028 38218889 (Máy lẻ 0104) 0929441395

	3
	Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

www.vixs.vn


	Tầng 22 tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
	
	Đoàn Thị Hương
	huongdt@vixs.vn 024.4456.8888 (máy lẻ 6152) 0982048356

	
	
	
	
	Nguyễn Thu Huyền
	huyennt@vixs.vn 024.4456.8888 (máy lẻ 5254)

0913313304

	4


	Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình
www.abs.vn
	+ Trụ sở: 
Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

+ Chi nhánh Hà Nội:
Số 101 Láng Hạ, phường Đống Đa, Hà Nội

+ Chi nhánh Hưng Yên

Số 399 Lê Quý Đôn, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên
+ Chi nhánh Hải Phòng: 
Lô 31 + 32 , Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt, Số 3 Lê Thánh Tông, phường  Ngô Quyền, Hải Phòng

+ Chi nhánh Bắc Ninh

Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh


	+ Chi nhánh Huế

Tầng 1, Lô B8, LK2, Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, TP Huế

+ Chi nhánh Đà Nẵng

Tầng 8, Tòa nhà An Bình Bank, 255 Lê Duẩn, phường Thanh Khê, Đà Nẵng

+ Chi nhánh TP. HCM

Tầng 2, P201, Số 161 A (một phần) 163-165 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

+ Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng số 01, số 370 đường Lê Hồng Phong, Phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh


	Nguyễn Thị Thanh
Đào Thị Kim Anh

	thanh.nguyen thi@abs.vn 0243.5624626 (máy lẻ 803) 098.454.114
anh.daothikim@abs.vn

0243.5624626 (máy lẻ 801) 0982922136


	5
	Công ty cổ phần Chứng khoán SBS

www.sbsc.com.vn
	Chi nhánh Hà Nội:

Tầng 2, số 41 – 43 Phạm Hồng Thái, Phường Ba Đình, HN
	Trụ sở: số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa. TP. HCM
	Trần Kim Thanh
	thanh.tk@sbsc.com.vn
024 39428076 

0904130990

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Nga
	nga.nt@sbsc.com.vn
024 39428076 

0974483993

	6
	CTCP Chứng khoán VIETCAP

www.vietcap.com.vn
	Chi nhánh:

Tầng 6, Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hà Nội
	Trụ sở:

Tầng 3, tòa nhà Vinatex, số 10 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

	Nguyễn Diệu Linh
	linh.nguyendieu@vietcap.com.vn

0246 2626999 (máy lẻ 325) 0395450814

	7
	Công ty TNHH Chứng khoán ACB

www.acbs.com.vn
	+ Chi nhánh Hà Nội:
10 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
+ Chi nhánh Hải Phòng:
15 Hoàng Diệu, Phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
	+ Chi nhánh Trương Định: 
107 N Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

+ Sàn Giao dịch Hội sở:
Tầng 3 Tòa nhà Léman Luxury, số 117 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

+ Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi: 

số 41 Mạc Đĩnh Chi, Phường Sài Gòn, TP HCM.

+ Chi nhánh Chợ Lớn:
321 - 323 Trần Phú, Phường An Đông, TP. HCM 

+ Phòng giao dịch Minh Khai:
Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

+ Chi nhánh Vũng Tàu:
Lầu 02 Lô A3-A8, số 111 Hoàng Hoa Thám, Phường Vũng Tàu, TP.HCM

+ Chi nhánh Cần Thơ:
17-19 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Chi nhánh Đà Nẵng:
218 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

+ Chi nhánh Đông Sài Gòn: 

Tòa nhà số 53-55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM.

+ Chi nhánh Khánh Hòa:
80 Quang Trung, Phường Nha Trang, Khánh Hòa
	Nguyễn Ngân Giang
 

 

 

 

 

 
	giangnn@acbs.com.vn
0243.9411014 (Máy lẻ 40003)

0387410803
 

 

 

	8
	CTCP Chứng khoán Rồng Việt

www.vdsc.com.vn
	Chi nhánh Hà Nội:
Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, TP. Hà Nội
	+ Trụ sở:
141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM
+ Chi nhánh Nha Trang:
Tầng 07, số 76 Quang Trung, Phường Nha Trang, Khánh Hòa
+ Chi nhánh Cần Thơ:
Tầng 08, Tòa nhà Sacombank, số 95-97-99 Võ Văn Tần, Phường Ninh Kiều, Cần Thơ

+ Chi nhánh Vũng Tàu:

Tầng 2 Tòa VCCI Building, số 155 đường Nguyễn Thái Học, Phường Tam Thắng, TP.HCM

+ Chi nhánh Đồng Nai:

Tầng 8 Tòa nhà TTC Plaza, số 53-55 đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên, Đồng Nai

+ Chi nhánh Bình Dương:

Tầng 3 Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Lợi, Bình Dương


	Lê Thị Thảo Nguyên

Lương Thị Mai
	nguyen.ltt@vdsc.com.vn

024 62882006 (Máy lẻ 2216) 0914323863

mai.lt@vdsc.com.vn

024 62882006 (Máy lẻ 2215) 0912828266



	9
	CTCP Chứng khoán Bảo Việt

www.bvsc.com.vn
	Trụ sở:
Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ, P. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Phòng giao dịch số 1:
Số 94 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
	Chi nhánh:
Lầu 08, số 233 Đồng Khởi, Phường Sài Gòn, TP. HCM
	Phạm Thị Bích Vân
	vanptb@bvsc.com.vn 

043 9288080 

(Máy lẻ 321)

0982190276

	
	
	
	
	Trương Thanh Huyền
	huyentt@bvsc.com.vn

043 9288080 (Máy lẻ 322)

0915552581

	
	
	
	
	Đinh Thị Bích Ngọc
	ngocdtb@bvsc.com.vn

043 9288080 (Máy lẻ 322)

0983886815
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	CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

www.shs.com.vn
	+ Trụ sở:
Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

+ Chi nhánh:

Số 41 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội
	+ Chi nhánh TPHCM:
Tầng 06, Cao ốc văn phòng HDTC, số 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, TP. HCM


+ Chi nhánh TP Đà Nẵng:
Tầng 2, Tòa nhà SHB Đà Nẵng, số 6 Nguyễn Văn Linh, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
	Nguyễn Minh Việt
	viet.nm@shs.com.vn

024 38181888  (máy lẻ: 116)

0965319988

	
	
	
	
	Phùng Thu An
	an.pt@shs.com.vn
024 38181888  (máy lẻ: 115)

0989327721
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	CTCP Chứng khoán Vietinbank
www.cts.vn
	Trụ sở:
Tầng 1-4, Tòa nhà N02T2 Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Đỉnh, HN.


	+ Chi nhánh TP.HCM:
Tầng 1, tầng 3, tầng 5, Tòa nhà văn phòng Cao ốc Central Garden, Số 328 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

+ Chi nhánh Đà Nẵng:
Tầng 08, số 36 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
	Thái Thị Minh Tâm
	tamtm@cts.vn; 024 3974 1771 (Máy lẻ 6999) 0932555959 

	
	
	
	
	Tống Hoàng Hải
	haith@cts.vn, 024.39741771 (Máy lẻ 6966)

0976886821

	12
	CTCP Chứng khoán EVS

www.eves.com.vn
	+ Trụ sở:

Tầng 3,6,9 số 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

+ Chi nhánh Nguyễn Trãi:

Tầng 2, Tòa nhà VNT Tower, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội
	Chi nhánh Sài Gòn:

Tầng 4, Tòa nhà Bitexco Nam Long Office Building, số 63A đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP. HCM
	Bùi Mai Hồng

Trần Việt Long

Trần Thị Thanh Lương
	hongbm@eves.com.vn

02437726699 (Máy lẻ 328) 

0332636100

Longtv1@eves.com.vn

02437726699 (Máy lẻ 327) 

Luong.ttt@eves.com.vn

02437726699 (Máy lẻ 869) 



	13
	CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

www.kisvn.vn
	+ Chi nhánh Hà Nội:

Tầng 2, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội

+ Phòng Giao dich:

Tầng 8 Tòa nhà Vietban Office, 70 – 72 Bà Triệu, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
	Trụ sở:

Tầng 3 và Tầng 11, Tòa nhà ROX,  Số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP. HCM
	Đồng Thị Quỳnh Nga
	nga.dt@kisvn.vn

02471081188 (Máy lẻ 3006)

0989263933

	
	
	
	
	Nguyễn Thị Hà Trang
	trang.nth@kisvn.vn

02471081188 (Máy lẻ 3009)

0352478974
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	CTCP Chứng khoán Maybank 

www.maybank-kimeng.com.vn
	Chi nhánh Hà Nội:

Tầng 5, Coalimex Building, số 33 phố Tràng Thi, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
	+ Trụ sở: 

VP 10-01,Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 05 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP HCM

+ Chi nhánh Sài Gòn:

VP 09-01, Tầng 9, Tòa nhà Pearl 5, số 05 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP. HCM

+ Chi nhánh Phú Nhuận:

Số 456 Phan Xích Long, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

+ Chi nhánh Đồng Nai:

Phòng 303, Tầng 3, Tòa nhà NK, 208D Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai.

+ Chi nhánh An Giang:

Tầng 3, Tòa Nhà Nguyễn Huệ, số 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang
	Lê Thị Thục Quyên
	quyen.le@maybank.com
trung.le@maybank.com

02844.555.888 (Máy lẻ 8034)

0982080080
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	CTCP Chứng khoán Asean

www.aseansc.com.vn
	Trụ sở:

Tầng 4,5,6 và 7, số 3 Đặng Thái Thân, phường Cửa Nam, Hà Nội


	Chi nhánh :

Tầng 2, số 77-79 đường Phó Đức Chính, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
	Lý Vân Anh
	anh.lv@aseansc.com.vn

024.62758668 (máy lẻ 501)

0906124601
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	CTCP Chứng khoán UP

www. upstock.com.vn


	Trụ sở:

Tầng 8, Tòa nhà Hapro Building, số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
	
	Hoàng Văn Bộ

Nguyễn Quang Vinh
	bohv@upstock.com.vn

0982131768

vinhnq@upstock.com.vn

0915943169
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	Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

www.vsbs.com.vn
	Trụ sở: 

Tầng 5-6-7-8, tòa nhà Thủ đô, số 72 đường Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
	+ Chi nhánh Đà Nẵng:

Tầng 12 Tòa nhà Thành Lợi, số 251 Nguyễn Văn Linh, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

+ Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 1 đến tầng 3, số 65 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh


	Nguyễn Hoàng Hiệp
Hoàng Thị Huyền
	nnhiep@vcbs.com.vn
02439366990

0357888577

hthuyen@vcbs.com.vn

02439366990

0355229946
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	CTCP Chứng khoán VPBank

www.vpbanks.com.vn
	Trụ sở: 

Tầng 21 và Tầng 25, Tòa nhà Văn phòng thương mại, số 89 Láng Hạ, Phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Chi nhánh: 

Tầng 3 và Tầng 4, Tòa nhà Riverfront Financial Centre, số 3A – 3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
	Triệu Thị Hồng Hà

Nguyễn Thị Bích Thủy
	hatth@vpbanks.com.vn

0372518488

thuyntb@vpbanks.com.vn

0972868128
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2

